KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
TUẦN 32 THÁNG 4
Chủ đề: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ
Chủ đề nhánh 2: Đất nước Việt Nam giàu đẹp
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 27/4/2026 đến ngày 1/5/2026
Lớp mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi
Số lượng trẻ trong lớp: 19 trẻ
Giáo viên: Nịnh Thị Ngân - Chu Thị Trang
	                 Thứ             


Thời điểm
	Thứ hai
27/4/2026
	Thứ ba
28/4/2026
	Thứ tư
29/4/2026
	Thứ năm
30/4/2026
	Thứ sáu
01/5/2026

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	1. Đón trẻ: 
- Nhắc trẻ chào cô và người thân, trẻ cất đồ dùng cá nhân.
- Trò chuyện về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất nước việt nam.
- Chơi theo ý thích.
2. Điểm danh-dự báo thời tiết. 
3. Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Thổi bóng bay
+ Tay: Đưa tay ra phía trước, sau. (5 tuổi)
+ Bụng lườn: Đứng cúi về trước (5 tuổi)
+ Chân: Đứng nhún chân khuỵu gối. (4 tuổi)
+ Bật tách - chụm chân tại chỗ. (3 tuổi)

	

Hoạt động học


Tăng cường tiếng Việt
	
Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương 
	* Chữ cái
- Làm quen chữ cái v, r
	Toán: 
Tách 1 nhóm có 10 đối tượng thành 2 nhóm. Đếm và nói kết quả
	
Nghỉ ngày giải phóng miền nam
	
Nghỉ ngày quốc tế lao động

	
	
	- Văn miếu, tháp rùa
	bánh ngải, bánh chưng, đĩa xôi
	
	

	


Hoạt động góc

	1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng ăn uống, cửa hàng bán đồ lưu niệm.
2. Góc xây dựng: Xây đường làng quê em, xây lăng Bác Hồ.
3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát vê chủ đề.
4. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu lăng Bác Hồ, tô màu cánh đồng lúa, cảnh quê hương.
5 Góc thư viện: Xem tranh ảnh quê hương đất nước, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của đất nước việt nam. làm sách về chủ đề
6. Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa của bé

	Tăng cường tiếng Việt
	- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Người bán hàng, khách hàng, nấu ăn, tô màu, sách, truyện….

	


Hoạt động ngoài trời




Tăng cường tiếng Việt
	 1. Hoạt động có chủ đích:
- Thí nghiệm vật chìm, vật nổi.
- Quan sát thời tiết, quang cảnh quê hương.
- Quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có)
2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian
- Trò chơi vận động: Về đúng nhà, cướp cờ
- Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, dung dăng dung dẻ
3. Chơi tự do: 
- Chơi với đồ chơi thông minh: Bộ vận động tay và chân.

	
	- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: bầu trời, nắng, mưa, gió, chói chang, thí nghiệm hoa nở trong nước, trời nắng, trời mưa, rồng rắn, lên mây.

	

Hoạt động ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Hướng dẫn trẻ kê bàn ăn
- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng, Rèn kỹ năng vệ sinh rửa tay cho trẻ, Hướng dẫn trẻ rửa mặt
- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi ăn. Rèn thói quen trật tự trong khi ăn
- Nhắc trẻ cất bát, thìa đúng nơi quy định, vệ sinh cá nhân sau khi ăn, uống nước, súc miệng
- Hướng dẫn trẻ kê đệm, xếp gối. Rèn thói quen trật tự khi ngủ 
- Quan sát, bao quát khi trẻ ngủ
- Hướng dẫn trẻ cất phản, chiếu, gối
- Vận động nhẹ nhàng theo bài hát theo chủ đề.

	Chơi, hoạt động theo ý thích

	- Vận động nhẹ.
- Ăn bữa chiều
- Ôn chữ cái, chữ số đã học. Thực hiện cuốn làm quen với toán.
- Dạy trẻ đọc thơ: Quê em vùng biển, cảnh đồng quê, làng em có điện, Bác Hồ của em, đêm ở nhà sàn...
- Thực hành cuốn bé làm quen chủ đề
- Hát, đọc thơ, xem tranh về Bác Hồ. Kể chuyện về Bác Hồ kính yêu. Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Chơi tự chọn theo ý thích.

	
Trả trẻ
	- Nêu gương cuối tuần. 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ, cô giáo và các bạn trước khi ra về. trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa.




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 32 THÁNG 4
LỚP MẪU GIÁO 3,4,5 TUỔI
Chủ đề: Quê hương đất nước - Bác Hồ
Chủ đề nhánh 2: Đất nước Việt Nam giàu đẹp
Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 27/04/2026 đến ngày 01/05/2026
 Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 21 trẻ
Số giáo viên/lớp: 02; tên giáo viên: Nguyễn Thị Hằng + Trần Thị Yên

	              Thứ      

Thời điểm
	Thứ hai
27/04/2026
	Thứ ba
28/04/2026
	Thứ tư
29/04/2026
	Thứ năm
30/04/2026
	Thứ sáu
01/05/2026

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ.
- Trò chuyện về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất nước việt nam..
2. Điểm danh 
3. Thể dục sáng:
+ Hô hấp: Thổi bóng bay
+ Tay: Luân phiên từng tay đưa lên cao. (5 tuổi)
+ Bụng lườn: Cúi về trước, ngửa ra sau.
+ Chân: Đứng nâng cao chân, gập gối (3 tuổi)
+  Bật lên trước, ra sau, sang bên(4 tuổi)

	
Hoạt động học

Tăng cường tiếng Việt
	* Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương
	* Chữ cái
Làm quen với chữ cái v,r 
	* Toán
Tách 1 nhóm có 10 đối tượng thành 
	* Nghỉ lễ 30/4

	* Nghỉ lễ 1/5


	
	
	chữ v, r
	 Tách, Nhóm đối tượng, kết quả
	 
	

	

Chơi, hoạt động ở các góc



Tăng cường tiếng Việt
	1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng ăn uống, cửa hàng bán đồ lưu niệm.
2. Góc xây dựng: Xây bản làng quê em, xây lăng Bác Hồ.
3. Góc âm nhạc: Hát, vận động, nghe hát các bài hát về chủ đề quê hương – đất nước – Bác Hồ.
4. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu lăng Bác Hồ, tô màu cánh đồng lúa, cảnh quê hương.
5 Góc học tập: Xem tranh ảnh quê hương đất nước, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của đất nước việt nam. làm sách về chủ đề
6. Góc khám phá: Chăm sóc vườn hoa của bé

	
	- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Người bán hàng, nấu ăn, lăng Bác Hồ, cánh đồng lúa, quê hương,tô màu, sách, truyện….

	
Chơi ngoài trời






Tăng cường tiếng Việt
	1. Hoạt động có chủ đích. 
- Quan sát quạt lá cọ .
- Quan sát cờ tổ quốc. 
- Dạo chơi, quan sát thời tiết, quang cảnh quê hương. 
-Quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có).
2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian.
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ.
- TCDG: Dung dăng dung dẻ.
3. Chơi tự do:  Chơi tự do ngoài sân trường

	
	- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: "  Cờ tổ quốc, quạt lá cọ, quang cảnh, chạy tiếp cờ, dung dăng dung dẻ...”

	Hoạt động ăn chính , ngủ , ăn phụ

	* Trước khi ăn: Cô kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ.
- Trẻ rửa tay bằng xà phòng
- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ	
- Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ
*Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng.
*Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước xúc miệng

	
	*Trước khi ngủ: Cô cùng trẻ 5 tuổi kê phản, chiếu, gối chuẩn bị ngủ.
- Cô cho trẻ đi vệ sinh.
*Trong khi ngủ: Trẻ ổn dịnh chỗ nằm
- Cô nhắc trẻ ngủ ngoan, không mất trật tự.
*Sau khi ngủ: Cô cho trẻ dậy từ từ, cất gối và đi vệ sinh. 
* Vận động- Ăn bữa chiều

	Tăng cường tiếng việt
	
	Lá cờ, Ngôi sao , Mầu vàng
	Lăng Bác , Chùa một cột, Hồ gươm
	
	

	

Chơi hoạt động theo ý thích

	- Kể chuyện cho trẻ nghe: Thánh Gióng, bé Mai thăm thủ đô Hà Nội, bể cá của Bác Hồ, sự tích con rồng cháu tiên...
- Dạy trẻ nhận biết một số nơi mất vệ sinh, nguy hiểm: ao, sông suối; bể nước; đồi, núi; nơi thu gom rác thải; hố rác;... Phòng tránh những nơi mất vệ sinh, không an toàn cho bản thân 
- Hát các bài hát về chủ đề
- Chơi tự do

	Trả trẻ
	- Nhận xét nêu gương cuối tuần. 
- Vệ sinh trả trẻ




KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC
TUẦN 32 THÁNG 4
Chủ đề nhánh 1:  Kỳ Thượng Quê Em
Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 27/4/2026 đến ngày 1 /5/2026
Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo 3-4 tuổi.
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 23 trẻ
Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Hoàng Thị Thu Hằng
	                 Thứ
             
Thời điểm
	Thứ hai
27 /4/2026
	Thứ ba
28 /4/2026
	Thứ tư
29 /4 /2026
	Thứ năm
30  /4/2026
	Thứ sáu
1 /5/2026

	

Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	1. Đón trẻ:Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng 
nơi quy định
- Trao đổi với phụ huynh  về tình hình sức khỏe của trẻ
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề  nhánh “Kỳ Thượng Quê Em”
2. Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài thể dục sáng tháng 4
3. Điểm danh - Dự báo thời tiết

	

Hoạt động học
	* Thể Dục
    Nghỉ bù dỗ tổ
	     Toán
Sắp xếp xen kẽ 2 đối tượng theo quy tác 1-1
	Văn học: 
 Thơ
  - Cả Nhà Thương Nhau
	

   -  Nghỉ lễ
	  

       Nghỉ lễ

	

Chơi, hoạt động ở các góc
	1. Góc phân vai: - Gia đình làm hoa quả dầm, cửa hàng bán Các loại đặc sản của  Xã Kỳ Thượng
2. Góc xây dựng :- Xây bản làng em.
3. Góc Tạo hình: - Gói bánh chưng, bánh cốc mò, bánh vắt vai
- Làm quả còn
4. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề Quê hương - Đất nước - Bác Hồ
5. Góc sách truyện: Xem sách tranh về chủ đề, trò chuyện về nội dung tranh ảnh

	

Chơi ngoài trời



	1. Hoạt động có chủ đích
- Thí nghiệm: Pháo hoa nổ trong 
- Quan sát quần áo dân tộc tày
- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh.
2. Trò chơi vận động:
- Trò chơi vận động: - Chuyền bóng qua đầu
- Trò chơi dân gian: Kéo co

	Hoạt động ăn chính, ngủ, ăn phụ
	-Tổ chức bữa ăn cho trẻ.
- Hướng dẫn trẻ kỹ năng rửa tay, rửa mặt, vệ sinh, trước khi ăn cơm, cho trẻ ngồi vào bàn ăn. 
+Tổ chức giấc ngủ cho trẻ.
- hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi đi ngủ, hướng dẫn trẻ lên giường nằm đúng tư thế ngủ.

	

Chơi hoạt động theo ý thích


	1 Vận động: Tập thể dục nhịp điệu theo bài đu quay. Ăn quà chiều.
2.Ôn kiến thức cũ: Ôn đồng dao: Ông sấm ông sét
- Ôn Thơ: Làng em buổi sáng
- Ôn thơ : Cả nhà thương nhau
- Kể chuyện cho trẻ nghe: Thánh gióng, Sự tích bánh chưng bánh dày
-  Đọc thơ: Ảnh Bác, Hoa quanh lăng Bác,...
- Thực hành quyển bé khám phá chủ đề quê hương, đất nước, bác hồ
3. Làm quen với kiến thức mới: 
- Hướng dẫn trẻ thao tác rửa tay, rửa mặt, chải răng đúng cách
-Ôn các bài học trong tuần, sử dụng quyển bé làm quen với toán, chữ cái 
- Âm nhạc  “ Vận động minh họa bài hát hạt mưa xinh”.
- Dạy một số bài thơ, truyện, bài hát, đồng dao trong chủ đề
- Chơi theo ý thích ở các góc

	
Trả trẻ
	- Nhận xét nêu gương cuối tuần. 
- Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ 
- Vệ sinh trả trẻ












KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 32 THÁNG 4
NHÓM TRẺ: 24 – 36 THÁNG
Chủ đề: Mùa hè đến rồi
Chủ đề nhánh 2:  Trang phục mùa hè
Thời gian thực hiện: 1 tuần, từ ngày 28/04/2026 đến ngày 29/04/2026

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 14
Số giáo viên/nhóm: 02; tên giáo viên: Hoàng Thị Huệ + Lương Thị Chuyên
	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
27/04/2026
	Thứ 3
28/04/2026
	Thứ 4
29/04/2026
	Thứ 5
30/04/2026
	Thứ 6
01/05/2026

	Đón trẻ, chơi,
thể dục sáng
	1. Đón trẻ
- Cô đón trẻ vào lớp hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Trang phục mùa hè
2. Thể dục sáng: 
- Tập theo bài: Bé tập thể dục
3. Điểm danh

	Chơi - Tập có chủ đích


Tăng cường tiếng Việt
	Nghỉ lễ giỗ tổ hùng vương

	NHẬN BIẾT
Nhận biết trang phục mùa hè áo phông, quần đùi

	TẠO HÌNH
Tô màu trang phục của bé
	Nghỉ lễ 30/04


	Nghỉ lễ 01/05 

	
	
	- Trang phục
- Áo phông
- Quần đùi

	- Tô màu
- Áo cộc tay
- Quần đùi

	


	

	

Chơi - tập






Tăng cường tiếng Việt
	1. Góc chơi thao tác vai:  Chơi bế búp bê, đút cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ
2. Góc hoạt động với đồ vật: Xây bề bơi, xây khu vui chơi
3. Góc nghệ thuật:
* Sách truyện: Xem tranh về các hoạt động mùa hè
* Âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề nhánh: 
* Tạo hình: Tô màu váy, áo
* Dạo chơi trên sân trường
- Cho trẻ dạo chơi ngoài trời quan sát thời tiết. Trò chuyện về hiện tượng mới phát sinh. Trò chơi vận động: Tung bóng qua dây. 
- Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	
	Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Chơi bế búp bê, đút cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ, khối gạch, bể bơi, Áo, váy quần đùi, mỏng, mát.

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	1. Ăn chính: - Trước khi ăn: Cô kê bàn ghế, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn
- Trong khi ăn: Cô chia thức ăn cho trẻ, bao quát chú ý đến những trẻ biếng ăn
- Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát, thìa lấy nước cho trẻ xúc miệng
2.  Ngủ: Trước khi ngủ: Cô kê phản chải chiếu xếp gối trẻ ngủ
- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ ngủ
- Sau khi ngủ: Cô cất gối chiếu phản nhắc trẻ đi vệ sinh
3. Ăn bữa phụ: Vận động nhẹ 

	hangChơi - tập


Tăng cường tiếng Việt
	- Trò chuyện với trẻ về trang phục mùa hè.
- Tô màu trang phục mùa hè.
- Hát:  Mùa hè đến
- Chơi tự do ở các góc

	
	Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Mũ, áo, váy, quần đùi, tô màu, mỏng, mát. Trang phục.

	Ăn chính
	- Trước khi ăn: Kê bàn ghế.
- Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn.
- Sau khi ăn: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh

	Trả trẻ
	- Vệ sinh cá nhân cho trẻ, sắp xếp đồ dùng cho trẻ.
- Đọc thơ, hát, kể chuyện, xem tranh, chơi trò chơi.
- Dạy trẻ chào trước khi ra về. - Dọn vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
TUẦN 5 THÁNG 04
NHÓM TRẺ: 24 – 36 THÁNG
Chủ đề: MÙA HÈ ĐẾN RỒI
 Chủ đề nhánh 2: Trang phục mùa hè
[bookmark: _heading=h.vcy53yvlu9gc]Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 27/04 -> 1/5/2026)
Nhóm lớp: 24 – 36 tháng tuổi – Cơ sở Khe Nháng
Số lượng trẻ trong nhóm: 28
Số giáo viên /nhóm, tên giáo viên: Vũ Thị Xuân + Nịnh Thị Viền + Vi Thị Anh
	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
27/4/2026
	Thứ 3
28/04/2026
	Thứ 4
29/04/2026
	Thứ 5
30/04/2026
	Thứ 6
01/05/2026

	Đón trẻ, chơi,
thể dục sáng
	1. Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định.
- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về trang phục mùa hè
2. Thể dục buổi sáng: Tập theo bài: “Bé tập thể dục”
3. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp. Giáo dục lễ giáo.

	Chơi - Tập có chủ đích
	
Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
	NHẬN BIẾT
- Nhận biết quần đùi, áo phông
	TẠO HÌNH
- Tô màu cái ô(mẫu)
   
	

NGHỈ LỄ 30/4
	

NGHỈ LỄ 1/5

	

Chơi - tập

	[bookmark: _heading=h.km7do5liatlw]1. Góc chơi thao tác vai:  Chơi bế búp bê, đút cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ
2. Góc hoạt động với đồ vật: Xây bể bơi, xây khu vui chơi
3. Góc nghệ thuật:
* Sách truyện: Xem tranh về các hoạt động mùa hè
* Âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề nhánh: 
* Tạo hình: Tô màu váy, áo,dán váy  áo  từ lá cây.
* Dạo chơi trên sân trường
- Cho trẻ dạo chơi ngoài trời quan sát thời tiết. Trò chuyện về hiện tượng mới phát sinh. 
-Trò chơi vận động: Đội nào đứng giỏi, Nhảy lò cò.
- Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	*Ăn chính
- Trước khi ăn: Cô kê bàn ghế, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn
- Trong khi ăn: Cô chia thức ăn cho trẻ, bao quát chú ý đến những trẻ biếng ăn
- Sau khi ăn: Cô nhắc trẻ cất bát, thìa lấy nước cho trẻ súc miệng
* Ngủ: 
- Trước khi ngủ: Cô kê phản chải chiếu xếp gối trẻ ngủ
- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ ngủ
- Sau khi ngủ:  Cô cất gối chiếu phản nhắc trẻ đi vệ sinh
* Ăn bữa phụ: Vận động nhẹ - Ăn bữa phụ
- Uống sữa 

	Chơi - tập
	- Ôn: Đứng co 1 chân
- Trò chuyện với trẻ về trang phục mùa hè.
- Tô màu trang phục mùa hè.
- Hát:  Mùa hè đến
- Chơi tự do ở các góc

	Ăn chính
	- Trước khi ăn: Kê bàn ghế.
- Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn.
- Sau khi ăn: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh

	Trả trẻ
	- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần
- Cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
- Dạy trẻ chào trước khi ra về.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
TUẦN 32 THÁNG 04
NHÓM TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI
                                                                            CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ ĐẾN RỒI
Chủ đề nhánh 2: Trang phục mùa hè
Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/04/2026 đến 01/05/2026
Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 08 trẻ
Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên: Chìu Thị Lan 
	                      Thứ
  Thời điểm
	 Thứ 2
27/04/2026
	Thứ 3
28/04/2026
	Thứ 4
29/04/2026
	Thứ 5
30/05/2026
	Thứ 6 
01/05/2026

	

Đón trẻ, chơi,  thể dục sáng
	1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Chơi theo ý thích. Trò chuyện về chủ đề nhánh 2: Trang phục mùa hè
2. Thể dục sáng: Tập bài : Lái ô tô
3. Điểm danh: Điểm danh trẻ tới lớp

	
Chơi - tập có chủ đích


Tăng cường tiếng việt
	Nhận biết
                                         Nghỉ lễ
Giỗ tổ Hùng Vương
( Nghỉ bù)
	Nhận biết
                                         Nhận biết quần áo mùa hè (Váy, quần đùi, áo phông)

	     Tạo hình 

Tô màu trang phục của bé
	Văn học

Nghỉ lễ 
30/4
	      Âm nhạc  

Nghỉ lễ 
          01/5

	
	Tung bóng, bắt bóng
	Cái váy, cái quần, cái áo
	Ông mặt trời, đất nặn 
	 Ông sảo, ông sao

	Trời nắng, trời mưa.

	     
        Chơi - tập



Tăng cường tiếng việt

	- Bé chơi thao tác vai: Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ.
- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi đóng mở nắp trai.
- Bé yêu nghệ thuật: Xem tranh ảnh về trang phục mùa hè. Hát các bài hát về chủ đề “Mùa hè đến rồi”.

+ Sử dụng sách chủ đề mùa hè của bé: Tô màu đỏ cho váy của bạn gái trang 6, tô màu xanh cho quần bạn trai trang 7, tô màu những quần áo bé mặc mùa hè trang 8.
* Tăng cường tiếng việt:  Luyện tập nghe, hiểu, nói các từ, các câu: Đóng mở nắp trai, màu đỏ, màu xanh, mùa hè,…..

	
	* Dạo chơi trên sân trường quan sát thời tiết 
* Trò chơi: Trò chơi vận động: Tung bóng qua dây
 Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ 
* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	1. Ăn chính: Trước khi ăn - Trong khi ăn - Sau khi ăn
2. Ngủ: Trước khi ngủ - Trong khi ngủ - Sau khi ngủ. Vận động bài hát: Ồ sao bé không lắc
3. Ăn phụ:

	             Chơi - tập
Tăng cường tiếng việt
	- Ôn nhận biết trang phục mùa hè
- Dán hoa trang trí mũ.
- Biểu diễn các bài hát về chủ đề “Mùa hè đến rồi”.
* Tăng cường tiếng việt:  Luyện tập nghe, hiểu, nói các từ, các câu: Mùa hè, trời nắng, trời mưa....

	Ăn chính
	- Trước khi ăn: Vệ sinh rửa tay, rửa mặt, kê bàn ghế, chia khẩu phần ăn
- Trong khi ăn: Giới thiệu món ăn, cho trẻ ăn, bao quát trẻ ăn
- Sau khi ăn: Lau dọn bàn ăn, vệ sinh phòng ăn sạch sẽ

	Trả trẻ
	- Gặp gỡ trao đổi  với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp. 
- Nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, ông, bà, các bạn. Lấy đồ dùng cá nhân trước khi về nhà








KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
TUẦN 32 THÁNG 04
Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC -  BÁC HỒ
Chủ đề nhánh 2: Đất nước Việt Nam giàu đẹp
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 27/04/2026 đến ngày 01/05/2026
Lớp mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi
Số lượng trẻ trong lớp: 20 trẻ
Giáo viên: Nịnh Thị Tiến - Vi Thị Hoạt
	                 Thứ             

Thời điểm
	Thứ hai
27/04/2026
	Thứ ba
28/04/2026
	Thứ tư
29/04/2026
	Thứ năm
30/04/2026
	Thứ sáu
01/05/2026

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	1. Đón trẻ: 
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định  
- Trò chuyện về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất nước việt nam
- Trẻ chơi theo ý thích, chơi bộ ghép hình sáng tạo.
2. Điểm danh - dự báo thời tiết
3. Thể dục sáng:  - Hô hấp: Thổi bóng bay.
- Tay:  Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang. 
- Bụng : Đứng quay người sang bên. 
- Chân : Khuỵu gối
- Bật: Bật lên trước, ra sau, sang bên 

	
Hoạt động học





Tăng cường tiếng Việt
	      Thể dục

[bookmark: _heading=h.lupmliu29107]Nghỉ : Giỗ tổ Hùng Vương
	     Chữ cái
                                                Làm quen chữ cái v, r
	  Toán

Tách 1 nhóm có 10 đối tượng thành 2 nhóm. Đếm và nói kết quả
	

Nghỉ lễ 30/04
	

Nghỉ lễ 01/05


	
	
	Chữ cái v, r
	Tách nhóm, 10 đối tượng,  sắp xếp
	
	

	
Chơi, hoạt động ở các góc

	1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng ăn uống, cửa hàng bán đồ lưu niệm. 
2. Góc xây dựng: Xây đường làng quê em, Chơi với đồ chơi lắp ghép thông minh.
3. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu cánh đồng lúa, cảnh quê hương. Xếp bản đồ Việt Nam từ hột hạt (stem)
4. Góc âm nhạc: Hát, vận động, nghe hát các bài hát về chủ đề 
5. Góc thư viện: Xem tranh ảnh quê hương đất nước. 

	Tăng cường tiếng Việt
	- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Gia đình, cửa hàng, đồ lưu niệm Vật liệu, xây đường làng, xây lăng Bác Hồ. vẽ, tô màu cánh  đồng,cảnh quê hương. hát, vận động

	


Chơi ngoài trời



Tăng cường tếng Việt
	1. Hoạt động có chủ đích: 
- Thí nghiệm vũ điệu của sữa, Quan sát, trò chuyện về thời tiết
- Dự kiến hiện tượng phát sinh (nếu có).
2. Trò chơi 
a. Trò chơi vận động: Ai bật giỏi hơn, Vượt chướng  ngại vật.
b. Trò chơi dân gian: Nhảy cóc
3. Chơi tự do: vẽ phấn các chữ cái v,r, chơi với đồ chơi ngoài trời.

	
	- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Hộp sữa, vũ điệu, phẩm màu, trời dâm, âm u, mưa rào 

	
Hoạt động ăn
	- Trước khi ăn: Rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn
- Trong khi ăn: Trẻ xúc cơm ăn, cầm thìa xúc ăn gọn gàng. Mời cô, mời bạn khi ăn
- Sau khi ăn: Dọn vệ sinh sau khi trẻ ăn xong

	
Hoạt động ngủ
	- Trước khi ngủ: Chuẩn bị chỗ ngủ, kê phản rải chiếu xếp gối cùng cô.
- Trong khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ.
- Sau khi ngủ: Cất dọn phản, chiếu, gối.

	



Chơi hoạt động theo ý thích

	- Vận động nhẹ - Ăn bữa chiều
- Kể chuyện cho trẻ nghe: Thánh Gióng, bé Mai thăm thủ đô Hà Nội, bể cá của Bác Hồ, sự
tích con rồng cháu tiên.
- Ôn các chữ cái v, r
- Thực hiện cuốn các hoạt động tạo hình: Trang trí ảnh Bác Hồ, vẽ ngọn núi..
- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề
- Chơi tự do ở các góc: Chơi bộ ghép hình sáng tạo lớn, xếp đồ chơi gọn gàng.
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
Trả trẻ
	- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ, cô giáo, chào các bạn trước khi ra về. 
- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe....
- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa.




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
TUẦN 31 THÁNG 4
LỚP MẪU GIÁO GHÉP 3, 4, 5 TUỔI ĐỒNG TIẾN
Chủ đề: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ
Chủ đề nhánh 3: Đất nước Việt Nam Giàu đẹp
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 27/4/2026 đến ngày 01/05/2026
Số lượng trẻ trong lớp: 8 trẻ
Giáo viên: Hoàng Thị Ngân
	                 Thứ             


Thời điểm
	Thứ hai
27/4/2026
	Thứ ba
28/4/2026
	Thứ tư
29/04/2026
	Thứ năm
30/04/2026
	Thứ sáu
01/05/2026

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	1. Đón trẻ: 
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định  
- Trò chuyện về chủ đề nhanh. Đất nước Việt Nam giàu đẹp
- Trẻ chơi theo ý thích các góc
2. Điểm danh - dự báo thời tiết
3. Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Thổi bóng bay.
- Tay:  Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang. (3tuổi)
- Bụng: Đứng quay người sang bên. 
- Chân: Khuỵu gối(5 tuổi)
- Bật: Bật lên trước, ra sau, sang bên (4 tuổi)


	
Hoạt động học




Tăng cường tiếng Việt
	


    Nghỉ GT HV

	Chữ cái
Làm quen với chữ cái v,r 
	        Toán: 
Tách 1 nhóm có 10 đối tượng thành 2 nhóm. Đếm và nói kết quả
	


    Nghỉ  QTLĐ
	
      
       Nghỉ  GPMN

	
	
	- Cấu tạo chữ cái, chữ v, r
	- Tách 1 nhóm có 10 đối tượng thành 2 nhóm.
	
	

	
Hoạt động góc

	1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng ăn uống, cửa hàng bán đồ lưu niệm. 
2. Góc xây dựng: Xây đường làng quê em, xây lăng Bác Hồ. Chơi với đồ chơi lắp ghép thông minh.
3. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu cánh đồng lúa, cảnh quê hương. Xếp bản đồ Việt Nam từ hột hạt (stem)
4. Góc âm nhạc: Hát, vận động, nghe hát các bài hát về chủ đề quê hương – đất nước – Bác Hồ.
5. Góc thư viện: Xem tranh ảnh quê hương đất nước, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của đất nước việt nam. làm sách về chủ đề
 

	Tăng cường tiếng Việt
	- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Gia đình, cửa hàng, đồ lưu niệm, vật liệu, xây đường làng, xây lăng Bác Hồ, vẽ, tô màu cánh  đồng, cảnh quê hương, hát, vận động, tranh ảnh, làm sách…

	


Hoạt động ngoài trời




Tăng cường tiếng Việt
	1. Hoạt động có chủ đích: 
- Quan sát Trường tiểu học Đồng Tiến
-  Quan sát bản làng em. 
- Dự kiến hiện tượng phát sinh (nếu có).
2. Trò chơi 
a. Trò chơi vận động: Ai bật giỏi hơn, Vượt chướng  ngại vật.
b. Trò chơi dân gian: Nhảy cóc
3. Chơi tự do: vẽ phấn các chữ cái v,r, chơi với đồ chơi ngoài trời.


	
	- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Trường tiểu học, bản làng em, Ai bật giỏi hơn,vượt chướng ngại vật, nhảy cóc….


	

Hoạt động ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Trước khi ngủ: Trẻ 5 tuổi kê đệm xếp gối cùng cô.
- Trong khi ngủ: Cho trẻ đi vệ sinh đọc thơ: “Giờ ngủ”.
- Sau khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ.
- Tập thể dục nhịp điệu theo lời bài hát "chủ đề”, Ăn  quà chiều.

	



Chơi hoạt động theo ý thích

	- Kể chuyện cho trẻ nghe: Thánh Gióng, bé Mai thăm thủ đô Hà Nội, bể cá của Bác Hồ, sự tích con rồng cháu tiên.
- Ôn các chữ cái v,r
- Thực hiện cuốn các hoạt động tạo hình: Trang trí ảnh Bác Hồ, vẽ ngọn núi..
- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề
- Chơi tự do ở các góc: Chơi bộ ghép hình sáng tạo lớn, xếp đồ chơi gọn gàng.
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	Tăng cường tiếng việt
	
	Việt Nam, thủ đô Hà Nội

	Ba Chẽ, Quảng Ninh

	
	

	
Trả trẻ
	- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ, cô giáo, chào các bạn trước khi ra về. 
- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe....
- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa.







KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
TUẦN 5 THÁNG 04
LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI
Chủ đề: Quê hương- Đất nước- Bác Hồ- Tết thiếu nhi 
Chủ đề nhánh 1: Kỳ Thượng quê em 
Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 27/04 đến 01/05/ 2026) 
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 18 trẻ
Số giáo viên/lớp 1,  tên giáo viên: Lý Thị Hà 
	             
    Thứ
Thời điểm
	
Thứ 2
Ngày 27/4/2025
	
Thứ 3
Ngày 28/04/2026
	
Thứ 4
Ngày 29/04/2026
	
Thứ 5
   Ngày 30/04/2026
	
Thứ 6
Ngày 01/05/2026

	

Đón trẻ -
Chơi - 
thể dục sáng
	1. Đón trẻ:
- Cô đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ.
- Trò chuyện về chủ đề nhánh: Ba chẽ quê em
2. Điểm danh
3. Thể dục buổi sáng:
- Tập theo nhạc tháng 4 bài hát “ Hòa bình cho bé”

	Hoạt động học
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

	Toán
Tách 1 nhóm có 5 đối tượng thành 2 nhóm theo các cách khác nhau và đếm
	Văn học: 
[bookmark: _GoBack]Dạy trẻ đọc thơ: Làng em buổi sáng

	Nghỉ

	Nghỉ


	
Hoạt động góc

	1. Góc phân vai
- Cửa hàng bán các loại nước giải khát, các thực pẩm ăn uống
- Gia đình: nấu ăn
2. Góc xây dựng 
- Xây bản làng thôn em.
- Xếp hình lắp ghép các ngôi nhà.
3. Góc tạo hình
- Làm hoa bằng nguyên vật liệu thiên nhiên ( Stem)
- Luồn dây con rối bìa
4. Góc âm nhạc
- Hát biểu diễn các bài hát đã thuộc về chủ đề. Chơi với các dụng cụ âm nhạc
5. Góc học tập
- Xem tranh ảnh về quê hương Ba Chẽ.
- Tô màu các bức tranh di tích lịch sử Ba Chẽ. Làm sách tranh về quê hương  Ba chẽ
6. Góc thiên nhiên 
- Chăm sóc cây, chơi với cát nước.

	Hoạt động ngoài trời 
	1. Hoạt động có chủ đích
- Làm bánh lá ngải ( Stem)
- Thí nghiệm: Bão tuyết
+ Dự kiến hoạt động phát sinh
2. Trò chơi
- Trò chơi vận động: 
+ Kéo co, Nhảy bao 
- Trò chơi dân gian: 
+ Thả đỉa ba ba
3. Chơi tự do
- Chơi tự do ngoài sân

	Hoạt động ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Trước khi ăn, ngủ
- Trong khi ăn, ngủ 
- Sau khi ăn, ngủ

	
Chơi, hoạt động ý thích
	1. Ôn kiến thức đã học
- Đọc thơ, truyện, đồng dao trong chủ đề
- Hát các bài hát về chủ đề
- Ôn chữ số đã học
2. Sử dụng vở
- Chủ đề: Quê hương đất nước
3. Trò chơi học tập
- Trò chơi: Bong bóng xà phòng, Trời mưa, Ai nhanh hơn 
4. Nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	- Vệ sinh trả trẻ:
-  Trao đổi thông tin với phụ huynh:
-  Vệ sinh nhóm lớp:




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ 
TUẦN 32 THÁNG 4
Chủ đề: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ
Chủ đề nhánh 3: Đất nước Việt Nam Giàu đẹp
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 27/4/2026 đến ngày 01/05/2026
Số lượng trẻ trong lớp: 14 trẻ
Giáo viên: Tô Thị Thanh Hương 
	                 Thứ             


Thời điểm
	Thứ hai
27/4/2026
	Thứ ba
28/4/2026
	Thứ tư
29/04/2026
	Thứ năm
30/04/2026
	Thứ sáu
01/05/2026

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	1. Đón trẻ: 
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, bố mẹ, trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định  
- Trò chuyện về chủ đề nhanh. Đất nước Việt Nam giàu đẹp
- Trẻ chơi theo ý thích các góc
2. Điểm danh - dự báo thời tiết
3. Thể dục sáng: Tập theo nhạc Tháng 4


	
Hoạt động học



	


    Nghỉ GT HV






	Chữ cái
Làm quen với chữ cái v,r 
	        Toán: 
Tách 1 nhóm có 10 đối tượng thành 2 nhóm. Đếm và nói kết quả
	


    Nghỉ  QTLĐ
	
      
       Nghỉ  GPMN

	

	
Hoạt động góc

	1. Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng ăn uống, cửa hàng bán đồ lưu niệm. 
2. Góc xây dựng: Xây đường làng quê em, xây lăng Bác Hồ. Chơi với đồ chơi lắp ghép thông minh.
3. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu cánh đồng lúa, cảnh quê hương. Xếp bản đồ Việt Nam từ hột hạt (stem)
4. Góc âm nhạc: Hát, vận động, nghe hát các bài hát về chủ đề quê hương – đất nước – Bác Hồ.
5. Góc thư viện: Xem tranh ảnh quê hương đất nước, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của đất nước việt nam. làm sách về chủ đề
 

	


Hoạt động ngoài trời




	1. Hoạt động có chủ đích: 
- Quan sát Trường tiểu học 
-  Quan sát bản làng em. 
- Dự kiến hiện tượng phát sinh (nếu có).
2. Trò chơi 
a. Trò chơi vận động: Ai bật giỏi hơn, Vượt chướng  ngại vật.
b. Trò chơi dân gian: Nhảy cóc
3. Chơi tự do: vẽ phấn các chữ cái v,r, chơi với đồ chơi ngoài trời.


	
	

	

Hoạt động ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Trước khi ngủ: Trẻ 5 tuổi kê đệm xếp gối cùng cô.
- Trong khi ngủ: Cho trẻ đi vệ sinh đọc thơ: “Giờ ngủ”.
- Sau khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ.
- Tập thể dục nhịp điệu theo lời bài hát "chủ đề”, Ăn  quà chiều.

	



Chơi hoạt động theo ý thích

	- Kể chuyện cho trẻ nghe: Thánh Gióng, bé Mai thăm thủ đô Hà Nội, bể cá của Bác Hồ, sự tích con rồng cháu tiên.
- Ôn các chữ cái v,r
- Thực hiện cuốn các hoạt động tạo hình: Trang trí ảnh Bác Hồ, vẽ ngọn núi..
- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề
- Chơi tự do ở các góc: Chơi bộ ghép hình sáng tạo lớn, xếp đồ chơi gọn gàng.
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

	
Trả trẻ
	- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ, cô giáo, chào các bạn trước khi ra về. 
- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe....
- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa.






                                                                                                          Kỳ Thượng, ngày  24 tháng 4 năm 2026
                                                                                                                                    Người duyệt

                                                                                                                                                [image: ]

                                                                                                                         Đường Hải Giang
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